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BAN CHI TIET SAN PHAM
BOT BA NGOAI THAT N095

M6 ta

Pac tinh uvu viét

NO095 la Bot ba ngoai that duge san xuat tir xi méng chat lugng cao
lam chat két dinh vo co, cat tinh ché lam cét liéu va cac phu gia hitu
co hiéu suat cao. San pham cé do bam dinh va kha nang chéng nurt
16t. Dong thoi, tao I&p nén phu hop cho bt ba min, son da that, son
gia da.

Ung dung

Bt ba ngoai that dugc s dung cho muc dich thong dung, phu hop
véi céc ing dung: lam phang thé bé mét tudng bé tong, tudng vira
xi mang, tudng gach va cac bé mat khac.

Bot ba ngoai that N095 cung cap nhitng déc tinh sau:
- Thi céng dé dang

- Cuong dé bam dinh cao cho 1&p son phu

- Chéng nudc

- Chéng kiém

- Chong réu méc

- Str dung cho ca ndi that va ngoai that

- Gilip b& mét phang, min

Tiéu chuan

- JG/T 157-2009 “Bot ba duing cho tudng ngoai céng trinh” — Loai P
- Céc két qua thi nghiém & nudc ngoai va Viét Nam dugc cung cap
theo yéu cau.

THONG TIN SAN PHAM

boéng goi 40kg/bao

Han sir dung

San pham c6 thai han sir dung 1a 6 thang

Piéu kién luu trir

Luu trir trong bao bi nguyén chua mé & noi kho rdo, thodng mat. Tranh anh sang maét trdi truc tiép.

Ngoai quan/mau sac B6t mau xam

Ty trong 1,2 - 1,5kg/L

THONG SO KY THUAT

Hang muc thi nghiém

Chi tiéu ky thuat

Loai phd thong (P) | Tinh déo linh hoat (R) Tinh dan hoi (T)

Kha nang chiu nudc (96h) Khong c6 hién tugng bat thudng
Trang thai tiéu chuan 20.60
Cuong do bam dinh (MPa)
Sau chu ky dong - tan (5 l[an) 20.40
Do déo dai cua mang bot ba Dudng kinh @100 | Duding kinh @50mm: /
mm: khong bi nurt khong bi nit
Kha nang chéng nirt déng Khe niit nén 20.04,<0.08 >0.08,<0.3 =0.3
(mm)

Po &n dinh khi bao quan & nhiét do thap

Sau 3 chu ky khéng bj bién chat




HUGNG DAN THI CONG

Tinh toan vat liéu va chuan bi dung cu

Tinh toan vat liéu:
Lugng st dung trén ly thuyé&t khoang (1 ~ 1,5) kg/m?/mm, tirc 1a
vGi d6 day 1 mm can khoang (1 ~ 1,5) kg/m?, trén thuc t€ phu

Hbén hop da pha tron chi sir dung trong vong 2 gid.

Ty 1& nudc — bét cé thé duge didu chinh phu hop
tuy theo bé mat nén, diéu kién thoi tiét va diéu
kién thi cong.

thudc vao dd phang cta bé méat nén va do day I6p thi céng. Trong Luuy -
digu kién thong thudng, do day 16p thi cong khuyén nghi khoang 2 Khi khudy tron vira, khong duogc thém céc vat liéu
- 5mm. khac.
Chuanbidungcu: = o Han hop d& déng ctng khong dugc thém nudc dé
- Dung cu kiém tra va lam sach bé mat nén: bida cao su, bay cao N .
R . e khuay dung lai.
b3, dao cao vé sinh, dao roc giay.
- Dur?g cu phai tron vat liéu: thung tron 18n, x6 nhd, céc dong, may Thi céng ba
khudy dién.
- Dung cu thi cong bot ba: ban xoa bét ba, dao bay, thudc nhom, S&r dung dung cu ba dé thi céng, dd day méi I&p
khay dung b6t b3, gidy nham, bang keo gidy che son va cac dung Céc budc ba khuyé&n nghi khoang 2 - 5 mm.
cu lién quan khéc. thuc hién Khi d6 phéng clia bé mat nén sai léch 16n hon 5
mm, nén thi céng ba thanh nhiéu I6p.
Xt ly va kiém tra bé mat
1.D6 bang phéng: Khi can thiét, st dung vita trat Do day khuyén nghi cho méi I6p ba: 2 — 5 mm.
dé xtr ly san phéng (trong trudng hop sai léch —— — - ——
véu cau déi d6 phang > 10 mm). Kh.l‘hdo ’phan,g cuamtuorng sai I’ech > 5 mr)n, nejn t‘)a
v6i be mat 2.Dd sach s&: B& mat khong dugc c6 vét bui ban Luuy nhiéu I"E’- t‘[a”h.h'f:‘“ tuong nit do 16p ba qua day
nan hodc di vat. trong mot Ian thi cong.
3'2; E:g.:gc;a;ﬁ;eh?jtkﬁg.?; ‘:I'f; :::”g rong Sau khi bé xong, cn chy 16p bot bé kno hoan toan
i ’ ’ roi mdi ti€n hanh thi cong |6p bot ba hoan thién.
1.Bé mat nén kho: Phun hodc tugi nuéc dé lam Kiém tra hiéu qua sau thi cong
dm (bén trong tudng dm, bé mat khéng con
nudc dong la dat yéu cau). Ki€m tra hién | Bién phap xu ly: N&u bé mat boi ba xuét hién
tugng phéng | phéng rop trén dién réng, dung dao, bay choc v&
2.B& mét nén bi phan hda, roi cat: Khuyén nghi | rop saukhi | céc bot nho, sau d6 dung loai bot ba phu hop dé
str dung chat gia cd dé€ xr ly gia cudng bé mét kho san phéng hoic b4 lai.
nén. (Hudng dan thi céng chi tiét tham khao tai
o lieu hudng dan str dung chét gia c8. Luu y: 16p | Kiémtra hién | Bién phép xu ly:
Xt ly céc loai g ~ e . o s 1% Llai 2 .
ba mat nan keo khéng duoc tao mang, néu khong Iop bot | tuong phén | - Thm‘dlem dénh nham tot’ nhat’ la ‘khl ve’t nudéc
A ba c6 thé bi nit). hoa sau khi | trén bé mat bét ba vira bién mat, can tién hanh
dac biét . . .
kho danh nham ngay.
3.B& mat nén da co I6p bot ba cii: Can cao bod - San pham qua han hodc bi m sé& lam giam hoat
hoan toan I6p bét ba cii, sau dé xir ly bé mat tinh, khong khuyén nghi str dung.
nén béng chét gia c6. - Trong mua hé hodc digu kién thai tiét nhiét do
- — } ) ) cao, gié manh, trude khi thi céng bot ba nén lam
4.B&mdt nén [oi 16m, khong bang phang: St &m tudng bang nudc sach, khi be mt khéng con
dung vira xi mang hogc vira san phang dé xurly dong nudc thi ¢6 thé tién hanh ba.
lam phang bé mat nén.
Kiém tra hién | Bién phap xtr ly:
Ty 1€ phdi tron vét ligu twong nit sau | - N&u I6p bét ba da bi nat, can cao bé I6p b bi
Lugng nudc dung theo khuyén nghi cla nha san khikho nu't :Frudilg hop vét nut ‘nhc’), c6 thé sir dung bt
xuat, cho nudc sach vao thung tron, vira khudy vira ba' deo d& thi cdng I6p dau tién, sau d6 thi cang
tlr tr cho bot ba vao; khi trén can st dung may tiép theo durlg quy trinh ky thuat.
khudy dién. - b6 day mai 16p thi cong khdng nén qua day.
Khoang thoi gian gitra hai lan thi cong phai cach
Khudy bing may d& cho nudc va bt tron déu, dén nhau it nhat 4 gi va chi thi céng 16p tiép theo sau
Céacbuge | khi tao thanh hén hop dang ho déc, khong vén cuc, khi I6p bét ba trudc da khé hoan toan.
thurc hién khdng con hat bdt ba. - Néu hién t‘ucjng nt’# xay ra do chat gia c6 tao
mang trén bé mat, can lam sach khu vuc bi nit,
Sau khi trén xong, d€ yén khoang 5 - 10 phit, sau cao bd phan I16p mang da hinh thanh. Sau d6 pha
dé khudy lai khoang 5 phit dé dat hiéu qué st chat gia ¢ theo ty 1& phi hop réi quét bd sung,
dung t6t hon. sau d6 thi céng ba lai. Trudng hop vét nirt khong
nghiém trong, c6 thé ba lai truc tiép lén I1&p bot ba
bi nut.
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Kiém tra hién
tugng 6 vang
sau khi kho

Bién phap xtr ly: Lan phu 2 I6p chét gia ¢o, sau khi
kho hoan toan thi ti€n hanh thi cong lai 16p bot ba
noi that.

VE SINH DUNG CU

LUU Y KHI THI CONG

Sau khi str dung lap tirc 1am sach tét ca cac dung cu va thiét bi
bang nuédc sach.

- San pham nay chi can pha véi nude sach theo ty 1é khuyén nghi la
c6 thé str dung, khéng dugc thém bat ky vat liéu nao khac.

- San pham dugc san xuét tir khoang tu nhién, su khac biét mau
séac gilra cac 16 san xuat 1a hién tugng binh thudng va khong anh
hudng dén chat lugng st dung.

- Nhiét d6 thi cong khuyén nghi: 5 - 35°C.

- Khi trén vat liéu, phai str dung dung cu va thing trén sach.

- D& tranh co ngét 16n gy nirt hodc bong troc 16p bot ba, khong nén
thi céng I6p ba qua day trong mot [an; do day khuyén nghi 2 - 5
mm.

- San pham nay khéng dugc st dung truc tiép trén bé mat nén
cdch nhiét tuong ngoai.

BAO VE SINH THAI, SUC KHOE VA AN TOAN

- Sinh thai: Khong dugc thai bo vao ngudn nudce hoac dat.

- XU ly chat thai: Thuc hién xd ly theo céc quy dinh cda phap luat
dia phuong.

- Xt&r ly chat thai: Thyc hién xt ly theo céc quy dinh cla phép luat
dia phuong.

- Tac dung phu: Vita tron san c6 thé gay phan rng di trng.

LUUY

PIEU KHOAN MIEN TRU TRACH NHIEM

- Vui long thi cong theo ding hudng dan trong tai liéu. Cong ty
khéng chiu trach nhiém dai vai bat ky tén that nao phat sinh do
str dung sai cach hodc thi cong khéng ding quy dinh.

- Trudce khi s dung san pham, vui long kiém tra phién ban mdi
nhat cla hudng dan st dung trén bao bi hoac tai liéu ky thuat san
pham.

- Moi thdc mac vui ldng lién hé bé phan ki thuat ctia cong ty dé
dugc ho tro.

Hudng dan trén la két qua cla qua trinh thir nghiém réng réi va ing
dung thyrc té. Vui long tuén thd nghiém ngét cac hudng dan nay
trong qua trinh thi cong. Néu c6 bat ky van dé nao vé chat luong
phat sinh do céc budc thi cong khéng ding theo céac huéng dan
nay, céng ty chung t6i cé thé cung cap dich vu va giai phap ky
thuét, nhung khéng chiu bat ky trach nhiém hoéc t6n that nao lién
quan. Néu quy khach cé bat ky thac méac nao, vui long lién hé vai
dai ly dia phuong hodc nhan vién dich vu ki thuét cla chuing t6i.
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Vietnam Institute for Building Science and Technology

B VIEN KHOA HOC CONG NGHE XAY DUNG
VIEN CHUYEN NGANH BE TONG
=) Institute for Concrete Technology (IBSTACT)

Vs Tarin e e i Dia chi: 1 Trin Cung - Nghla D% - HA NOi Tel: $4.24.38360247  Fax: $4.24.37544013
gl 1SVIOISGM.TN
5 P - 93 . WA ER
KET QUA THU NGHIEM BOT BA
Testing Results on Skim Coat
L. THONG TIN DO KHACH HANG CUNG CAP - Information supplied by the client
Don vi a3t kdng - Client :cﬂHGwmnuuu-n:M;mﬂqucmmmmm
Don visin xult - Supplier :tﬂmwmmmmﬁnm&rnmﬂmm
Hang mye - frems :mhlmuﬂnmmﬁmnmmmmmwnﬂm
Ky hifn miu - Sample mark  : Bt ba ngogi thix nm-nmrcimuvnmm-mcs

2. KET QUA THU - Testing resulis

Phuong phip thir - Testing method = TCVN 72392014

Ngiyllhin miu - Sample receiving date : 120372026  Ngy thi nghigm - Testing date = 1203 - 260372026
2.1 Két qui thi nghidm - Testing results

STT Chi tiéu thi nghim Dom vj Kit qui YCKT - Spec.
Ne. Testing ilems Unit Results TCF¥N 7239:2014
i 1llﬁm|,l{l.-mgﬂtlrilﬂlgﬂ,l9mm}l " 1
Fineness (Mass refained on sieve 0,09 mm) o =3
Thiri gian déng ket - Setting time
2 |+ Bét ddu - Inirial L 205 > 110
+ Két thiie - Final = 315 <450
D¢ giir mwée - Water retention % 100 =098
B#tﬁ-:hiuﬂf—i‘u;ﬁrehm - 0,17 = 0,12
|Cuirog 8§ bim dinh - Bonding strength -
- (J diéu ki¢n tiéu chuin
5 Fu:rm-dmmb?:hm. L4 045
= Sau khi ngim e T2h .
Afier immersed in water for 72 howrs We? 20,30
- Sau khi gia nhit - After heated 0,74 >0,30
Ghichi: - Mu thir do khich hing mang dén PTN;
Remark:
Ha Ngi, ngéay 26 ¢ 03 ndm 2026
GLAM SAT THI NGHIEM NGUN THI NGHIEM nmﬁmntmu VLXD  VIEN mwtu% BE TONG
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	HƯỚNG DẪN THI CÔNG
	Tính toán vật liệu và chuẩn bị dụng cụ
	Lưu ý
	Hỗn hợp đã pha trộn chỉ sử dụng trong vòng 2 giờ.
	Tính toán vật liệu: Lượng sử dụng trên lý thuyết khoảng (1 ~ 1,5) kg/m²/mm, tức là với độ dày 1 mm cần khoảng (1 ~ 1,5) kg/m², trên thực tế phụ thuộc vào độ phẳng của bề mặt nền và độ dày lớp thi công. Trong điều kiện thông thường, độ dày lớp thi công khuyến nghị khoảng 2 – 5 mm. Chuẩn bị dụng cụ: - Dụng cụ kiểm tra và làm sạch bề mặt nền: búa cao su, bay cạo bả, dao cạo vệ sinh, dao rọc giấy. - Dụng cụ phối trộn vật liệu: thùng trộn lớn, xô nhỏ, cốc đong, máy khuấy điện. - Dụng cụ thi công bột bả: bàn xoa bột bả, dao bay, thước nhôm, khay đựng bột bả, giấy nhám, băng keo giấy che sơn và các dụng cụ liên quan khác.
	Tỷ lệ nước – bột có thể được điều chỉnh phù hợp tùy theo bề mặt nền, điều kiện thời tiết và điều kiện thi công.
	Khi khuấy trộn vữa, không được thêm các vật liệu khác.
	Hỗn hợp đã đông cứng không được thêm nước để khuấy dùng lại.

	Thi công bả
	Các bước  thực hiện
	Sử dụng dụng cụ bả để thi công, độ dày mỗi lớp bả khuyến nghị khoảng 2 – 5 mm. Khi độ phẳng của bề mặt nền sai lệch lớn hơn 5 mm, nên thi công bả thành nhiều lớp.

	Xử lý và kiểm tra bề mặt
	Yêu cầu đối với bề mặt nền
	Độ bằng phẳng: Khi cần thiết, sử dụng vữa trát để xử lý san phẳng (trong trường hợp sai lệch độ phẳng > 10 mm).
	Độ sạch sẽ: Bề mặt không được có vết bụi bẩn hoặc dị vật.
	Độ chắc chắn: Bề mặt phải chắc, không rỗng ộp, không bị phấn hóa, không bị rời cát.
	Lưu ý
	Độ dày khuyến nghị cho mỗi lớp bả: 2 – 5 mm.
	Khi độ phẳng của tường sai lệch > 5 mm, nên bả nhiều lớp, tránh hiện tượng nứt do lớp bả quá dày trong một lần thi công.
	Sau khi bả xong, cần chờ lớp bột bả khô hoàn toàn rồi mới tiến hành thi công lớp bột bả hoàn thiện.
	Xử lý các loại bề mặt nền đặc biệt
	Bề mặt nền khô: Phun hoặc tưới nước để làm ẩm (bên trong tường ẩm, bề mặt không còn nước đọng là đạt yêu cầu).

	Kiểm tra hiệu quả sau thi công
	Kiểm tra hiện tượng phồng rộp sau khi khô
	Biện pháp xử lý: Nếu bề mặt bôi bả xuất hiện phồng rộp trên diện rộng, dùng dao, bay chọc vỡ các bọt nhỏ, sau đó dùng loại bột bả phù hợp để san phẳng hoặc bả lại.
	Bề mặt nền bị phấn hóa, rời cát: Khuyến nghị sử dụng chất gia cố để xử lý gia cường bề mặt nền. (Hướng dẫn thi công chi tiết tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng chất gia cố. Lưu ý: lớp keo không được tạo màng, nếu không lớp bột bả có thể bị nứt).
	Kiểm tra hiện tượng phấn hóa sau khi khô
	Biện pháp xử lý: - Thời điểm đánh nhám tốt nhất là khi vết nước trên bề mặt bột bả vừa biến mất, cần tiến hành đánh nhám ngay. - Sản phẩm quá hạn hoặc bị ẩm sẽ làm giảm hoạt tính, không khuyến nghị sử dụng. - Trong mùa hè hoặc điều kiện thời tiết nhiệt độ cao, gió mạnh, trước khi thi công bột bả nên làm ẩm tường bằng nước sạch, khi bề mặt không còn đọng nước thì có thể tiến hành bả.
	Bề mặt nền đã có lớp bột bả cũ: Cần cạo bỏ hoàn toàn lớp bột bả cũ, sau đó xử lý bề mặt nền bằng chất gia cố.
	Bề mặt nền lồi lõm, không bằng phẳng: Sử dụng vữa xi măng hoặc vữa san phẳng để xử lý làm phẳng bề mặt nền.
	Kiểm tra hiện tượng nứt sau khi khô
	Biện pháp xử lý: - Nếu lớp bột bả đã bị nứt, cần cạo bỏ lớp bả bị nứt. Trường hợp vết nứt nhỏ, có thể sử dụng bột bả dẻo để thi công lớp đầu tiên, sau đó thi công tiếp theo đúng quy trình kỹ thuật. - Độ dày mỗi lớp thi công không nên quá dày. Khoảng thời gian giữa hai lần thi công phải cách nhau ít nhất 4 giờ và chỉ thi công lớp tiếp theo sau khi lớp bột bả trước đã khô hoàn toàn. - Nếu hiện tượng nứt xảy ra do chất gia cố tạo màng trên bề mặt, cần làm sạch khu vực bị nứt, cạo bỏ phần lớp màng đã hình thành. Sau đó pha chất gia cố theo tỷ lệ phù hợp rồi quét bổ sung, sau đó thi công bả lại. Trường hợp vết nứt không nghiêm trọng, có thể bả lại trực tiếp lên lớp bột bả bị nứt.
	Tỷ lệ phối trộn vật liệu
	Các bước thực hiện
	Lượng nước dùng theo khuyến nghị của nhà sản xuất, cho nước sạch vào thùng trộn, vừa khuấy vừa từ từ cho bột bả vào; khi trộn cần sử dụng máy khuấy điện.
	Khuấy bằng máy để cho nước và bột trộn đều, đến khi tạo thành hỗn hợp dạng hồ đặc, không vón cục, không còn hạt bột bả.
	Sau khi trộn xong, để yên khoảng 5 – 10 phút, sau đó khuấy lại khoảng 5 phút để đạt hiệu quả sử dụng tốt hơn.
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	Bản chi tiết sản phẩm: Bột bả ngoại thất N095
	Kiểm tra hiện tượng ố vàng sau khi khô
	Biện pháp xử lý: Lăn phủ 2 lớp chất gia cố, sau khi khô hoàn toàn thì tiến hành thi công lại lớp bột bả nội thất.


	VỆ SINH DỤNG CỤ
	Sau khi sử dụng lập tức làm sạch tất cả các dụng cụ và thiết bị bằng nước sạch.

	LƯU Ý KHI THI CÔNG
	- Sản phẩm này chỉ cần pha với nước sạch theo tỷ lệ khuyến nghị là có thể sử dụng, không được thêm bất kỳ vật liệu nào khác. - Sản phẩm được sản xuất từ khoáng tự nhiên, sự khác biệt màu sắc giữa các lô sản xuất là hiện tượng bình thường và không ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng. - Nhiệt độ thi công khuyến nghị: 5 – 35°C. - Khi trộn vật liệu, phải sử dụng dụng cụ và thùng trộn sạch. - Để tránh co ngót lớn gây nứt hoặc bong tróc lớp bột bả, không nên thi công lớp bả quá dày trong một lần; độ dày khuyến nghị 2 – 5 mm. - Sản phẩm này không được sử dụng trực tiếp trên bề mặt nền cách nhiệt tường ngoài.

	BẢO VỆ SINH THÁI, SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN
	- Sinh thái: Không được thải bỏ vào nguồn nước hoặc đất. - Xử lý chất thải: Thực hiện xử lý theo các quy định của pháp luật địa phương. - Xử lý chất thải: Thực hiện xử lý theo các quy định của pháp luật địa phương. - Tác dụng phụ: Vữa trộn sẵn có thể gây phản ứng dị ứng.

	LƯU Ý
	Hướng dẫn trên là kết quả của quá trình thử nghiệm rộng rãi và ứng dụng thực tế. Vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn này trong quá trình thi công. Nếu có bất kỳ vấn đề nào về chất lượng phát sinh do các bước thi công không đúng theo các hướng dẫn này, công ty chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ và giải pháp kỹ thuật, nhưng không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc tổn thất nào liên quan. Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với đại lý địa phương hoặc nhân viên dịch vụ kỹ thuật của chúng tôi.

	ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
	- Vui lòng thi công theo đúng hướng dẫn trong tài liệu. Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh do sử dụng sai cách hoặc thi công không đúng quy định. - Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng kiểm tra phiên bản mới nhất của hướng dẫn sử dụng trên bao bì hoặc tài liệu kỹ thuật sản phẩm. - Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật của công ty để được hỗ trợ.
	CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NIGAO VIỆT NAM
	Nigao Viet Nam Science Technology CO.,LTD


	Bản chi tiết sản phẩm: Bột bả ngoại thất N095
	CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NIGAO VIỆT NAM
	Nigao Viet Nam Science Technology CO.,LTD


	Bản chi tiết sản phẩm: Bột bả ngoại thất N095

